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	I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu dưới đây:
Câu 1: Giữa nam và nữ có sự khác nhau cơ bản về:
A. Khả năng nấu ăn, làm việc nhà.		B. Cấu tạo và chức năng của cơ quan hô hấp.
C. Cấu tạo về chức năng cơ quan tiêu hóa.	D. Cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục.
Câu 2: Tuổi dậy thì của con gái thường bắt đầu vào khoảng nào?
A.  Từ 10 tuổi đến 15 tuổi.                   			 B. Từ 13 tuổi đến 17 tuổi
C. Từ 15 tuổi  đến 19 tuổi					 D. Từ 11 tuổi đến 15 tuổi
Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
A. Khi tham gia giao thông cần đi đúng phần đường quy định.
B. Đi xe đạp, dàn hàng 3, hàng 4 ngoài đường.
C. Không phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ.
D. Lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.
Câu 4: Sắt, đồng, nhôm đều có tính chất giống nhau nào sau đây?
A. Màu sắc                 			B. Dễ bị ăn mòn                    	C. Dễ kéo thành sợi                        Câu 5: Nối vật liệu  bên trái  với tính chất bên phải sao cho phù hợp. 

 (
Là kim loại có màu trắng bạc, có ánh kim, có thể kéo thành sợi hay dát mỏng, dẫn điện dẫn nhiệt tốt.
) (
Nhôm
)

 (
  Có tính đàn hồi tốt, ít bị biến đổi khi gặp nóng lạnh, cách điện, cách nhiệt tốt, không tan trong nước.
) (
Tơ sợi
)

 (
Trong suốt, không gỉ, cứng nhưng dễ vỡ, không cháy, không hút ẩm, không bị a-xít ăn mòn.
) (
Thuỷ tinh
)

 (
Cao su
) (
  Là nguyên liệu của ngành dệt may và một số ngành công nghiệp khác.
)



Câu 6. Các đồ vật làm bằng đất sét nung không tráng men hoặc có tráng men sành, 
men sứ được gọi là gì? 
	A. Đồ gốm.
	B. Đất sét.
	C. Đồ sành
	D. Đồ sứ


Câu 7:  Chất dẻo được làm ra  từ :
A.Nhựa cây cao su.          	B. Cát trắng        C. Than đá và dầu mỏ .             D. Đá vôi.  
Câu 8: Nêu đặc điểm tính chất của nhôm? Nhôm và hợp kim của nhôm thường được sử dụng để làm gì? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
Câu 9: Bạn cần phải làm gì khi có kẻ muốn xâm hại mình? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................
Câu 10: Tác nhân gây bệnh viêm não là gì? Nên làm gì để phòng bệnh viêm não? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................GVcoi…………………………….....................GV chấm…………………………….............
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Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
hoặc làm theo yêu  cầu dưới đây:
I. LỊCH SỬ:
Câu 1: Ai là người được nhân dân tôn làm “Bình Tây Đại nguyên soái” ?
 A. Nguyễn Trung Trực.      		B. Trương Định         		C. Nguyễn Trường Tộ
Câu 2: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian:
A.  Ngày:  5/ 6/ 1911	B. Ngày : 2/9/1945		C. Ngày 3/2/ 1930	    D. Ngày 19/8/1945
Câu 3: Hãy chọn và điền các từ ngữ thích hợp ( trong ngoặc đơn) vào chỗ trống trong để hoàn chỉnh đoạn văn sau:  ( không chịu làm nô lệ; hòa bình; cướp nước ta; nhân nhượng)
“Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn…………………, chúng ta phải………………………. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm ……………………………………lần nữa.
Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chiệu mất nước, nhất định………………………………………
Câu 4: Hãy nối tên nhân vật ở cột (A) với các sự kiện lịch sử ở cột (B) cho phù hợp:                       
   			A                                                                 B
 (
Phong trào Đông du
) (
Nguyễn Trường Tộ
)

 (
Đề nghị canh tân đất nước
) (
Phan Bội Châu
)


 (
Mở cuộc phản công ở kinh thành Huế.
) (
Tôn Thất Thuyết
)

 (
Chủ trì Hội Nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
) (
Nguyễn Ái Quốc
)


Câu 5: Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội  đã diễn ra sự kiện gì? Em hãy tả lại quang cảnh ngày 02/9/1945 ở Hà Nội.
	

	

	

	

	

	


II. ĐỊA LÍ:
Câu 1: a) Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào?
A. Thái Lan; Cam – pu – chia , Lào                   B. Lào; Trung Quốc; Cam – pu – chia 
C. Thái Lan; Cam – pu – chia; Mi – an – ma.
b) Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là:
A. Đà Nẵng                          B. Hà Nội                         C. Thành Phố Hồ Chí Minh 
Câu 2: Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta và loại cây được trồng nhiều nhất ở nước ta là: 
A.  Ngành chăn nuôi, loại cây được trồng nhiều nhất là cây cà phê.
B.  Ngành trồng rừng, loại cây được trồng nhiều nhất là cây cao su.
C.  Ngành chăn nuôi, loại cây được trồng nhiều nhất là cây chè.
D. Ngành trồng trọt, loại cây được trồng nhiều nhất là lúa gạo.
Câu 3: Nêu  đặc điểm khí hậu của nước ta. Khí hậu miền Nam và miền Bắc nước ta khác nhau như thế nào ? 
	

	

	

	

	

	



Câu 4: Nước ta có mạng lưới sông ngòi như thế nào? Kể tên một số con sông lớn ở nước ta mà em biết.
	

	

	

	


Câu 5: Nước ta có những loại hình giao thông  nào?  Kể tên một số sân bay, cảng biển ở nước ta.
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